
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Hồ sinh thái đa mục tiêu, phục vụ phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long - Mã số: ĐTĐL.CN.39/18
a. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.670 triệu đồng.

b. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng (Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021)
c. Tổ chức chủ trì đề tài: Hội Thủy lợi Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Ngô Văn Quận

Các thành viên tham gia chính: 
	STT
	Họ và tên 
	Cơ quan công tác

	1
	PGS.TS. Ngô Văn Quận
	Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	2
	GS.TS. Đào Xuân Học
	Hội Thủy lợi Việt Nam

	3
	TS. Tô Quang Toản
	Viện KHTL Miền Nam – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	4
	PGS.TS. Hà Lương Thuần
	Hội Thủy lợi Việt Nam

	5
	ThS. Phạm Thế Vinh
	Viện KHTL Miền Nam – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	6
	Phạm Tứ 
	Đại học Kiến trúc TPHCM

	7
	Nguyễn Đăng Quang
	Trung tâm dự báo KTTV

	8
	ThS. Giang Thị Thu Thảo
	Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	9
	TS. Triệu Ánh Ngọc
	Cơ sở 2-Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	10
	TS. Võ Công Hoang
	Cơ sở 2-Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	11
	TS. Nguyễn Văn Nghĩa
	Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	12
	TS. Phạm Văn Chiến
	Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam

	13
	ThS. Nguyễn Việt Anh
	Đại học Thủy lợi – Hội Thuỷ lợi Việt Nam


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 7/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
III.  Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài
1. Về sản phẩm khoa học: 
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 
a) Dạng I: Không có
b) Dạng II:

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Báo cáo tổng quan, điều tra phân tích đặc điểm, đánh giá thực trạng và sự cần thiết phải xây dựng hồ sinh thái đa mục tiêu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Kết quả đánh giá được tổng quan nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước, thực trạng về hồ sinh thái đa mục tiêu và các vấn đề nghiên cứu liên quan như tác động và diễn biến thượng nguồn, khai thác cát, khai thác nước ngầm; vi khí hậu, những thành công, tồn tại và sự cần thiết phải xây dựng hồ vùng ĐBSCL.
	01

	2
	Báo cáo đề xuất giải pháp, xác định các thông số kỹ thuật cơ bản liên quan của hồ sinh thái đa mục tiêu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Kết quả đề xuất giái pháp, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của hồ, kết quả phân tích, lựa chọn tỷ lệ diện tích đại diện của hồ đáp ứng các yêu cầu  hồ sinh thái đa mục tiêu và phục vụ phát triển các khu vực vùng ĐBSCL.
	01

	3
	Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế và tác động xã hội, môi trường của giải pháp hồ sinh thái đa mục tiêu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Kết quả đánh giá được hiệu quả cho các phương án dựa trên chỉ tiêu về báo cáo; nhật xét và đánh giá những tác động tích cực, tiêu cực.
	01

	4
	Báo cáo thiết kế hoàn thiện và cải tạo 01 mô hình thử nghiệm mẫu hồ sinh thái đa mục tiêu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Kết quả thiết kế hoàn thiện và cải tạo 01 mô hình thử nghiệm mẫu hồ sinh thái đa mục tiêu tại vùng ĐBSCL, kèm theo thuyết minh và bản vẽ được địa phương chấp thuận.
	01

	5
	Báo cáo nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách liên quan  đến hồ sinh thái đa mục tiêu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Đề xuất được cơ chế chính sách liên quan về hồ sinh thái đa mục tiêu vùng ĐBSCL; Đảm bảo nội dung và chất lượng.
	01

	6
	Sổ tay hướng dẫn tính toán các thông số cơ bản, quy trình quản lý vận hành hồ sinh thái đa mục tiêu ở các khu đô thị mới vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Xây dựng sổ tay hướng dẫn  tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của hồ đa mục tiêu; công tác quản lý vận hành hồ sinh thái đa mục tiêu vùng ĐBSCL được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận chấp thuận.
	01

	7
	Báo cáo tổng hợp đề tài.
	Báo cáo tổng hợp, kết quả các nội dung đề tài đáp ứng yêu cầu của đề tài về chất lượng và số lượng.
	01


c) Dạng III 

· Công bố khoa học: 06 bài báo
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trữ nước nhằm hạn chế úng ngập do mưa tại các đô thị tập trung vùng đồng bằng sông Cửu Long (Ngô Văn Quận, Tô Quang Toản, Giang Thị Thu Thảo).
	Tạp chí Tài nguyên nước số 4, tháng 11/2018. Hội Thủy Lợi Việt Nam.
	

	2
	Thực trạng sạt lở bờ sông, bờ biển và giải pháp giảm thiểu sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long (Ngô Văn Quận) 
	Tuyển tập khoa học thường niên năm 2019. Trường Đại học Thủy Lợi.
	

	3
	Nghiên cứu giải pháp hồ sinh thái nhằm chủ động giảm thiểu úng ngập do mưa tại khu đô thị mới vùng đồng bằng sông Cửu Long (Ngô Văn Quận) 
	Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường số 67, tháng 12/2019. Trường Đại học Thủy Lợi.
	

	4
	Ứng dụng mô hình Mike Urban mô phỏng úng ngập do mưa và giảm thiểu tại khu đô thị mới tỉnh Bến Tre (Ngô Văn Quận, Phạm Văn Chiến, Lê Đình Tý).
	Tạp chí tài nguyên nước số 02, tháng 4/2020. Hội Thủy Lợi Việt Nam.
	

	5
	Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo với phương pháp RNN dự báo mực nước đến sông Tiền, sông Hậu và vùng đồng bằng sông Cửu Long (Ngô Văn Quận) 
	Tạp chí Tài nguyên nước số 4, tháng 10/2020. Hôi Thủy Lợi Việt Nam.
	

	6
	Ứng dụng phương pháp Gated Recurrent Unit dự báo ngắn hạn dòng chảy đến sông Vàm Cỏ Đông (Thanh Tung Nguyen, Van Quan Ngo, Thi Thu Hương Nguyen).
	FAIR Hội nghị khoa học công nghệ Quốc Gia lần thứ XII, Tháng 10/2020. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ.
	


· Kết quả tham gia đào tạo:

	TT
	Cấp đào tạo
	Số lượng
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Thạc sỹ Đàm Mai Phương
	01
	Kỹ thuật tài nguyên nước/ Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm thiểu tình hình úng ngập do mưa dưới tác động của biến đổi khí hậu cho hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh
	Đã tốt nghiệp năm 2019

	2
	Thạc sỹ Lê Đình Tý
	01
	Kỹ thuật tài nguyên nước/ Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp giảm thiểu úng ngập do mưa cho khu đô thị mới tỉnh Bến Tre vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Đã tốt nghiệp năm 2020

	3
	Thạc sỹ Lê Thị Yến
	01
	Cấp thoát nước/Nghiên cứu giải pháp thoát nước bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu cho thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng
	Đã tốt nghiệp năm 2019

	4
	Thạc sỹ Nguyễn Hữu Nghĩa
	01
	Cấp thoát nước/Nghiên cứu giải pháp thoát nước cho thị trấn Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng trong điều kiện biến đổi khí hậu
	Đã tốt nghiệp năm 2019

	5
	Nghiên cứu sinh  Giang Thị Thu Thảo
	01
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp chống ngập úng do mưa, cấp nước ngọt và cải tạo vi khí hậu tại khu đô thị mới ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Hỗ trợ đào tạo


2. Về những đóng góp mới của đề tài:
- Đã phân tích được những tác động bất lợi từ những hồ chứa nước ở thượng nguồn, những tác động trong nội tại  đồng bằng và xu thế diễn biến từ đó để tính toán, đề xuất xây dựng hồ sinh thái đa mục tiêu, nhằm chủ động giảm thiểu việc khai thác cát, để  giảm thiểu sạt lở bờ sông, bờ biển; Chống úng ngập do mưa; Cung cấp nước ngọt và cải tạo môi trường vi khí hậu tại các khu đô thị vùng ĐBSCL.
- Đã nghiên cứu, xác định được các thông số kỹ thuật cơ bản của hồ sinh thái đa mục tiêu; Minh chứng sự cần thiết phải dành tỷ lệ phần trăm quỹ đất để xây dựng hồ khi phát triển một khu đô thị mới. 

- Đã đề xuất và khuyến nghị được các cơ chế, chính sách trong quy hoạch, quản lý và sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước khi phát triển các đô thị tại vùng ĐBSCL.
3. Về hiệu quả của đề tài:

- Hiệu quả kinh tế: Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra được hiệu quả kinh tế từ việc không cần khai thác cát cho nhu cầu san nền tại các khu đô thị, chủ động giảm thiểu nguyên nhân chính gây ra sạt lở bờ sông, bờ biển; giải quyết vấn đề ngập úng do mưa; cung cấp đủ nước ngọt, đồng thời bổ cập nước ngầm cho các khu đô thị tại vùng ĐBSCL.
- Hiệu quả xã hội: Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra hiệu quả về mặt đời sống xã hội như giảm thiểu vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển; úng ngập do mưa đang đe dọa đến sự an toàn của người dân, gây bức xúc dư luận; cải tạo môi trường vi khí hậu trong bối cảnh nhiệt độ tăng mạnh tại các khu đô thị dưới tác động của BĐKH nhằm góp phần tích cực trong phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện đề tài
1. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng hạn 

2. Về kết quả thực hiện đề tài: Đạt  
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